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MÔN THI : LAW 308 (B) Học kì: II

Thời gian : 13h30 - 30/05/2026   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30215151994 Hoàng An LAW 308 B K30LKT

2 30216634524 Nguyễn Vỹ An LAW 308 B K30LTH

3 30205260788 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh LAW 308 B K30LTH

4 30215252767 Huỳnh Văn Nguyên Bảo LAW 308 B K30LTH

5 30215251493 Lê Thanh Bình LAW 308 B K30LTH

6 30205160844 Tô Yến Chi LAW 308 B K30LTH

7 30205226105 Lê Công Quỳnh Chi LAW 308 B K30LTH

8 28215153506 Đinh Công Chiến LAW 308 B K28LKT NỢ HP

9 30215131649 Phạm Thành Công LAW 308 B K30LKT

10 30215263348 Nguyễn Thiện Thành Công LAW 308 B K30LTH

11 30215244869 Nguyễn Tấn Danh LAW 308 B K30LTH

12 30215152021 Trịnh Xuân Đạt LAW 308 B K30LKT

13 30215260798 Nguyễn Tiến Đạt LAW 308 B K30LTH

14 30215224743 Vương Ngọc Định LAW 308 B K30LTH

15 29215151749 Dương Tấn Dũng LAW 308 B K29LKT

16 30212349687 Trần Quang Tiến Dũng LAW 308 B K30LKT

17 26208635016 Nguyễn Thị Cẩm Giang LAW 308 B K26LKT

18 30215140439 Huỳnh Gia Hân LAW 308 B K30LTH

19 30218150682 Trần Văn Hậu LAW 308 B K30LTH

20 29215257120 Ngô Huỳnh Ngọc Hiếu LAW 308 B K29LTH

21 30215253444 Nguyễn Văn Trung Hiếu LAW 308 B K30LTH

22 30212550429 Phạm Thanh Hùng LAW 308 B K30LTH
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MÔN THI : LAW 308 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Dân Sự 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 30/05/2026   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30215264794 Nguyễn Quốc Hưng LAW 308 B K30LTH

2 30206254334 Hồ Thị Quỳnh Hương LAW 308 B K30LKT

3 30208058226 Phạm Thị Trầm Hương LAW 308 B K30LTH

4 29212347071 Cao Minh Huy LAW 308 B K29LTH

5 30215256363 Đỗ Đồng Huy LAW 308 B K30LTH

6 30205148701 Lê Thị Bảo Huyền LAW 308 B K30LTH

7 30215256366 Lê Bình Bảo Khánh LAW 308 B K30LTH

8 30214456255 Trương Vũ Đăng Khoa LAW 308 B K30LTH

9 30215256368 Nguyễn Hoàng Kiên LAW 308 B K30LTH NỢ HP

10 28205101379 Tống Khánh Linh LAW 308 B K28LTH

11 30205156435 Nguyễn Khánh Linh LAW 308 B K30LKT

12 30205160872 Đào Khánh Linh LAW 308 B K30LTH

13 30215147143 Phạm Đình Chiêu Linh LAW 308 B K30LKT

14 30205253335 Dương Nữ Trúc Ly LAW 308 B K30LTH

15 28205105806 Lương Thụy Diệu Mến LAW 308 B K28LKT

16 30205156479 H' Vi Na Mlô LAW 308 B K30LTH

17 30205149982 Y Vi Na LAW 308 B K30LKT

18 30205144309 Lê Nguyễn Xuân Ngân LAW 308 B K30LKT

19 28205150091 Trần Huỳnh Ngọc LAW 308 B K28LKT

20 30215233350 Hồ Văn Ngọc LAW 308 B K30LTH

21 30205224097 Lê Quỳnh Thảo Nguyên LAW 308 B K30LTH

22 30205256379 Nguyễn Đinh Thảo Nguyên LAW 308 B K30LTH

23 30215148675 Nguyễn Toàn Nhân LAW 308 B K30LKT
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MÔN THI : LAW 308 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Dân Sự 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 30/05/2026   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206363328 Nguyễn Thị Yến Nhi LAW 308 B K30LTH

2 30205227441 Phạm Quỳnh Như LAW 308 B K30LTH

3 30206353391 Võ Quỳnh Như LAW 308 B K30LTH

4 30208163386 Nguyễn Quỳnh Như LAW 308 B K30LKT

5 30215226538 Nguyễn Tấn Phong LAW 308 B K30LTH

6 30215160897 Châu Hoàng Phúc LAW 308 B K30LKT

7 30215256382 Phạm Xuân Phước LAW 308 B K30LTH

8 30205241342 Trương Thục Quyên LAW 308 B K30LTH

9 30205253584 Chu Trần Bảo Quyên LAW 308 B K30LKT NỢ HP

10 30215221829 Phạm Thành Quyền LAW 308 B K30LTH

11 30205156453 Nguyễn Thị Như Quỳnh LAW 308 B K30LTH

12 30205253277 Lê Phạm Như Quỳnh LAW 308 B K30LTH

13 30205228759 Phạm Mỹ Ry LAW 308 B K30LTH

14 30210251092 Nguyễn Tấn Tài LAW 308 B K30LTH

15 30215148642 Nguyễn Thành Tâm LAW 308 B K30LKT

16 30215220291 Lã Minh Tâm LAW 308 B K30LTH

17 30215256384 Lê Văn Nhật Tâm LAW 308 B K30LTH

18 30216364632 Nguyễn Đức Thắng LAW 308 B K30LTH

19 30205226582 Trần Thị Phương Thanh LAW 308 B K30LTH

20 30205256386 Trần Thị Thu Thảo LAW 308 B K30LTH

21 30215256387 Võ Thành Thiện LAW 308 B K30LTH

22 28204653291 Nguyễn Thủy Tiên LAW 308 B K28LTH
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MÔN THI : LAW 308 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Dân Sự 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 30/05/2026   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30216142968 Trần Thị Thuỷ Tiên LAW 308 B K30LKT

2 30215263333 Hồ Viết Tốt LAW 308 B K30LTH

3 29205265696 Nguyễn Thị Ngọc Trâm LAW 308 B K30LTH

4 30205163288 Nguyễn Như Bích Trâm LAW 308 B K30LKT

5 30205256394 Phạm Thị Quỳnh Trâm LAW 308 B K30LTH

6 30205239068 Đặng Thùy Trang LAW 308 B K30LTH

7 30205256391 Hà Thị Minh Trang LAW 308 B K30LTH

8 30215244428 Phan Văn Trí LAW 308 B K30LTH

9 29215123701 Lê Đức Thanh Tú LAW 308 B K29LKT NỢ HP

10 30205234589 Nguyễn Thị Cẩm Tú LAW 308 B K30LTH

11 30215127428 Trần Mai Tuấn Tú LAW 308 B K30LKT

12 30215249808 Đỗ Phú Tuân LAW 308 B K30LTH

13 29216258320 Phạm Văn Tuấn LAW 308 B K30LTH

14 30219121241 Lê Văn Minh Tùng LAW 308 B K30LTH

15 30205139953 Phạm Thị Hoàng Tuyền LAW 308 B K30LKT

16 30206226921 Trần Thanh Vân LAW 308 B K30LTH

17 30208780248 Trần Anh Vân LAW 308 B K30LKT

18 30215123655 Nguyễn Khánh Vân LAW 308 B K30LTH

19 30205127163 Lâm Tường Vi LAW 308 B K30LKT

20 30215260832 Nguyễn Hoàng Việt LAW 308 B K30LTH

21 30215221076 Nguyễn Văn Vỏ LAW 308 B K30LKT

22 30205256399 Nguyễn Hoài Mẫn Vy LAW 308 B K30LTH

23 30205256400 Phan Nguyễn Tường Vy LAW 308 B K30LTH
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